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TÓM TẮT 

Alpha chitin - một dạng chitin tinh thể khó phân giải có nhiều trong phế thải thủy sản như vỏ tôm, cua. Việc 
chuyển hóa α-chitin về dạng hòa tan như chitooligosaccharide (COS) và N-acetyl-D-glucosamine (GlcNAc) 
bằng phương pháp enzyme là phương pháp thân thiện môi trường vừa giúp giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi 
trường vừa tạo ra nhiều sản phẩm có hoạt tính sinh học ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong nghiên cứu này, hệ 
enzyme chitinase từ vi khuẩn biển Vibrio proteolyticus B02 đã được nghiên cứu tối ưu điều kiện thủy phân trực 
tiếp α-chitin thành GlcNAc và (GlcNAc)2. Các điều kiện thủy phân được khảo sát bao gồm ảnh hưởng của nhiệt 
độ, pH, nồng độ chitin, nồng độ NaCl và thời gian thủy phân cũng như các phương pháp tiền xử lý chitin. 10 g/L 
của α-chitin thô chứa 86,6% chitin được chuyển đổi thành 5,47 g/L GlcNAc, đạt hiệu suất thủy phân lên đến 
68,69% sau 90 giờ (h) thủy phân ở điều kiện tối ưu. 

Từ khóa: α-chitin, chitinase, thủy phân, Vibrio proteolyticus, vi khuẩn biển. 

MỞ ĐẦU 

Chitin là một polysaccharides phổ biến trong tự nhiên với lượng lớn thứ hai sau cellulose và lớn nhất trong môi 
trường biển. Trong các loài thủy sản đặc biệt là trong vỏ tôm, chitin liên kết chặt chẽ với thành phần khoáng và 
protein, trong đó hàm lượng chitin chiếm khá cao từ 12-42% trọng lượng khô. Ba dạng chitin tinh thể được tìm 
thấy trong tự nhiên bao gồm α-chitin, β-chitin và γ-chitin trong đó α-chitin (có nhiều trong vỏ tôm, cua) được phân 
bố rộng rãi nhất và là dạng kết tinh rắn chắc nhất. Beta-chitin ít phổ biến hơn có chủ yếu trong mai mực với cấu 
trúc tinh thể lỏng lẻo hơn α-chitin (Cardozo et al., 2019). Do đó, có rất nhiều công bố về việc thủy phân hiệu quả 
trực tiếp β-chitin (Chen et al., 2010; Kuk et al., 2006). Gamma-chitin được tìm thấy với số lượng ít trong tự nhiên 
có cấu trúc tinh thể dạng trung gian giữa hai dạng α và β-chitin  (Cardozo et al., 2019). Do α-chitin được xem là 
nguồn cơ chất dồi dào, rẻ tiền nên việc chuyển đổi sinh học α-chitin có thể giải quyết các vấn đề về vấn nạn ô 
nhiễm môi trường do lượng phế thải không lồ này gây ra.  

Chuyển đổi sinh học α-chitin mang nhiều thách thức với các nhà công nghệ sinh học do cấu trúc nén chặt và 
mức độ kết tinh cao của nó làm hạn chế khả năng tiếp cận của chitinase với các liên kết β-glycoside. Do đó, 
nhiều công trình nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tiền xử lý chitin bằng hóa học (Cardozo  et al., 2019), 
nghiền bi và bằng sóng siêu âm (Guadalupe et al., 2013) kết hợp với thủy phân enzyme để nâng cao hiệu quả 
thủy phân chitin. Hệ enzyme chitinase bao gồm endochitinase, chitobiosidase và N-acety-hexosaminidase 
(NAHase) đóng vai trò chính trong việc thủy phân chitin thành đơn phân N-acetyl glucosamine GlcNAc (Cardozo  
et al., 2019). Trong đó, endochitinase được xem là enzyme quan trọng giúp chuyển hóa chitin tinh thể thành dạng 
hòa tan. 

Hệ enzyme chitinase từ vi khuẩn biển Vibrio proteolyticus B02 đã được nhóm công bố trước đó là có khả năng 
sinh tổng hợp đầy đủ hệ enzyme cần thiết cho việc thủy phân chitin thành GlcNAc. Đồng thời trong nghiên cứu 
này các điều kiện thủy phân chitin keo cũng đã được khảo sát. Tuy nhiên việc chuyển đổi chitin thô thành chitin 
keo là không mong muốn do sử dụng nhiều acid có thể gây ô nhiễm môi trường (Vũ Thị Kiều Oanh et al., 2023). 
Bên cạnh đó, loài Vibrio proteolyticus đã được chứng minh có khả năng sinh tổng hợp endochitinase thủy phân 
α-chitin thô, tuy nhiên điều kiện thủy phân α-chitin thô của loài này chưa được đề cập (Itoi et al., 2007). Do đó, 
nghiên cứu ứng dụng hệ enzyme của loài này thủy phân α-chitin thô là hướng đi tiềm năng.  

Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên điều kiện thủy phân α-chitin thô bằng hệ enzyme của chủng B02 được khảo 
sát. Nghiên cứu này được xem là nghiên cứu tiền đề về khả năng thủy phân α-chitin thô, hướng tới những 
nghiên cứu sâu hơn về hệ enzyme đặc biệt là endochitinase được sinh tổng hợp từ chủng B02. Đồng thời sản 
phẩm thủy phân cuối cùng cũng sẽ được kiểm tra bằng sắc ký bản mỏng TLC để đánh giá tiềm năng ứng dụng 
của chúng. 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Chủng giống vi sinh vật 

Chủng Vibrio proteolyticus B02 (Mã số ON003467 trên ngân hàng gen NCBI) được phân lập từ nước biển Cát 
Hải, tỉnh Hải Phòng và được lưu giữ tại phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học, trường Hóa và Khoa học Sự 
sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội. 
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Nguyên liệu và hóa chất sử dụng 

Alpha-chitin thô được thu nhận từ vỏ tôm thẻ chứa 86,6% chitin, 1,24% khoáng, 2,1% protein, độ ẩm 10%; β-
chitin được thu nhận từ mai mực chứa 88,37% chitin, 0,07% khoáng, 2,15% protein, 9,4% độ ẩm.  

Các hóa chất chính sử dụng trong nghiên cứu bao gồm Na2HPO4, KH2PO4, NH4Cl, NaCl được mua của hãng  
Samchun (Hàn Quốc); Chiết xuất nấm men, peptone của Angel (Trung Quốc); GlcNAc và (GlcNAc)2 của sigma 
(Mỹ); n-propanol và NH3 của Trung Quốc.  

Phƣơng pháp thu nhận chitinase 

Chủng V. proteolyticus B02 được nhân giống trên môi trường LB 2% NaCl trong 18 giờ và cấp giống theo tỷ lệ 
1% sang 50 ml môi trường khoáng tối thiểu M9 (Salas-Ovilla et al., 2019)  bổ sung  2% (w/v) α-chitin thô và 
0,05% chiết xuất nấm men chứa trong bình tam giác 250 ml. Tiến hành nuôi cấy ở 30°C, lắc 150 v/p trong 96 
giờ. Dịch enzyme thô được thu bằng cách ly tâm ở 10°C, 6000 rpm trong 30 phút và được dùng để đo hoạt độ 
enzyme và thuỷ phân chitin.  

Hoạt độ enzyme chitinase, endochitinase, hexosaminidase và chitobiosidase đo được trong nghiên cứu này lần 
lượt là: 0,088 ± 0,002 (U/mL); 0,183 ± 0,008 (U/mL); 0,559 ± 0,067 (U/mL); 4,973 ± 0,179 (U/mL) (Vũ Thị Kiều 
Oanh et al., 2023). 

Phƣơng pháp xác định điều kiện thủy phân chitin thô 

Khảo sát pH thủy phân trong dải từ 4 đến 8, nhiệt độ thủy phân từ 30ºC đến 40ºC, nồng độ NaCl thêm vào dịch 
enzyme từ 1% đến 6% với cơ chất 1% α-chitin thô. Khảo sát nồng độ α-chitin thô trong khoảng từ 1% đến 3%, 
nhiệt độ 35

o
C, pH 6.  

Các phương pháp tiền xử lý vật lý chitin bao gồm:  

Xử lý nhiệt: Chitin được hòa trong đệm phosphate pH 6 và xử lý nhiệt ở 121
o
C trong 20 phút hoặc 100

o
C trong 

20 phút (Đặng Thị Hường, Lê Thanh Hà, 2019).  

Siêu âm gián đoạn 50 Hz ở 40
o
C 15 phút/lần lặp lại 4 lần: Hòa chitin trong đệm phosphate pH 6 (SA) và hòa trực 

tiếp chitin trong dịch enzyme (SA+E) (Đặng Thị Hường, Lê Thanh Hà, 2019). Lấy mẫu đo đường khử tạo thành 
sau 72h.  

Công thức tính hiệu suất thủy phân (HSTP): 𝐻 =
𝑀1.0,92

𝑀2
. 100%  (1) 

Trong đó: H: hiệu suất thủy phân (%); M1: lượng GlcNAc tạo thành trong dịch thủy phân (g/L) được xác định bằng 
phương pháp DNS (g); M2: khối lượng chitin tính theo % chitin trong nguyên liệu (g); 0,92: hệ số chuyển đổi chitin 
thành GlcNAc theo lý thuyết. 

Phƣơng pháp sắc ký bản mỏng (TLC) xác định phổ sản phẩm thuỷ phân 

Dịch sau thủy phân được chấm trên bản silica gel (Kieselgel 60 F245 Merck), sử dụng n-propanol 99%: amoniac 
27% theo tỷ lệ 2:1 (v/v) làm dung môi phân tách. Sản phẩm thủy phân được quan sát trên bản sắc ký sau khi 
phun bản sắc ký bằng dung dịch 5% H2SO4 pha trong EtOH tuyệt đối và sấy ở nhiệt độ 140ºC trong 30 phút. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hƣởng của pH, nhiệt độ đến hiệu suất thủy phân α-chitin thô 

Khảo sát ảnh hưởng của pH (4, 5, 6, 7, 8) được thực hiện tại nhiệt độ 35
o
C, ảnh hưởng của nhiệt độ (30

o
C, 

35
o
C, 40

o
C) được thực hiện tại pH 6. Bổ sung 1% α-chitin thô vào dịch enzym và tiến hành thủy phân. Sau 72h 

dịch thủy phân đem ly tâm loại cặn chitin, thu dịch nổi phía trên và xác định lượng đường khử tạo thành. 

Kết quả hình 1A cho thấy, nồng độ đường khử và hiệu suất thủy phân (HSTP) cao nhất đạt được ở pH 6  sau 72h 
thủy phân tương ứng với 3,96 g/L và 49,65%, cao gấp 3 lần nồng độ đường khử tạo thành ở pH 5 và gấp 1,5 lần 
ở pH 7. Điều này có thể giải thích do pH 6 là pH tối ưu cho hoạt động của endochitinase sinh tổng hợp bởi chủng 
B02 và pH từ 5 đến 7 cũng là pH tối ưu cho hoạt độ của các enzyme thành phần khác là chitobiosidase và 
NAHase (Vũ Thị Kiều Oanh et al., 2023) . Tại pH 4,5 và pH 8 quá trình thủy phân gần như không diễn ra, trong 
khi tại pH 7 HSTP bằng ½ so với pH 6 (Hình 1A). Kết quả này khác với thủy phân chitin keo đã công bố trước 
đây là tại pH 5 và pH 7 hiệu suất thủy phân tương tự với pH 6 (Vũ Thị Kiều Oanh et al., 2023). Điều này có thể 
được giải thích là do sự khác biệt về cấu trúc tinh thể của cơ chất sử dụng. Theo các công bố trước đây, không 
phải tất cả chitinase sinh tổng hợp bởi vi sinh vật đều có khả năng thủy phân chitin thô. Kết quả này cho thấy 
endochitinase từ B02 chịu trách nhiệm chính thủy phân chitin tinh thể về dạng hòa tan do endochitinase hoạt động 
tối ưu tại pH 6 (Vũ Thị Kiều Oanh et al., 2023), trong khi hexosaminidase hoạt động tối ưu tại pH 7 còn 

chitobiosidase tại pH 5. V. proteolyticus đã được công bố có khả năng sinh endochitinase thủy phân -chitin (Itoi 
et al., 2007). Chitobiosidase và hexosaminidase đều có thể thủy phân chitin keo nên hiệu quả thủy phân có thể 
tương đương nhau tại pH 5, pH 6 và pH 7.  
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Sau 72h thủy phân, lượng đường khử tạo thành và HSTP tăng lên khi nhiệt độ thủy phân tăng từ 30
o
C lên 40

o
C 

(Hình 1B), cao nhất ở 40
o
C đạt 4,08 g/L. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với nhiệt độ tối ưu của endochitinase từ 

chủng B02 đã khảo sát là trong khoảng từ 35
o
C đến 45

o
C (Vũ Thị Kiều Oanh et al., 2023). Khi kéo dài thủy phân 

đến 144h, lượng đường khử tạo thành lại cao nhất ở 35
o
C do tại 30

o
C và 40

o
C lượng đường khử tạo thành tăng 

chậm hơn so với ở 35
o
C (dữ liệu không hiển thị). Khi kéo dài thời gian thủy phân, hoạt độ của enzyme kém bền ở 

nhiệt độ cao (Vũ Thị Kiều Oanh et al., 2023). Bên cạnh đó sự ức chế ngược có thể xảy ra, trong đó sự tích lũy 
của sản phẩm tạo thành làm giảm tốc độ thủy phân (Jamialahma et al., 2011). Kết quả này cũng có sự khác biệt 

với thủy phân chitin keo khi nhiệt độ thủy phân tối ưu là 30
 o

C thể hiện sự khác nhau của từng hoạt độ enzym 
thành phần trong hệ chitinase với các cơ chất chitin khác nhau (Vũ Thị Kiều Oanh et al., 2023). Do đó, 35

o
C 

được chọn làm nhiệt độ thủy phân cho quá trình thủy phân α-chitin thô.  

 

Hình 1. Ảnh hƣờng của pH (A) và nhiệt độ (B) đến nồng độ đƣờng khử tạo thành và hiệu suất thủy phân 

Kết quả trên phù hợp với các nghiên cứu đã chỉ ra, rằng điều kiện nhiệt độ và pH tối ưu của các chitinase ở các 
loài vi sinh vật ưa ấm khác nhau thường nằm trong khoảng 35–50°C và pH 5–8 (Cardozo et al., 2019).  

Ảnh hƣởng của nồng độ chitin đến hiệu suất thủy phân α-chitin thô 

Ảnh hưởng của nồng độ chitin thô (1%, 2%, 3%) đến HSTP được thực hiện tại nhiệt độ 35
o
C, pH 6, sau 72h 

(Hình 2A).  

Khi tăng nồng độ chitin mặc dù lượng đường khử tăng (3,96 g/L ở 1% và 4,8 g/L ở 3%), nhưng HSTP giảm mạnh 
(Hình 2A). Cụ thể, HSTP đạt được giảm dần lần lượt là 49,65%, 28,67%, 20,06% sau 72h thủy phân tương ứng 
với 1%, 2% và 3% cơ chất chitin được sử dụng. Sự giảm  HSTP xảy ra khi tăng nồng độ cơ chất có thể do sự 
khuếch tán kém của enzyme vào cơ chất vì nồng độ chitin cao gây ra độ nhớt cao (Jamialahmadi et al., 2011). Do 
đó, 1% α-chitin thô là nồng độ chitin phù hợp được lựa chọn cho quá trình thủy phân. 

 

Hình 2. Ảnh hƣờng nồng độ chitin thô (A) và nồng độ NaCl bổ sung (B)  
đến nồng độ đƣờng khử tạo thành và hiệu suất thủy phân 

Ảnh hƣởng của nồng độ muối bổ sung vào dịch enzyme đến hiệu suất thủy phân α-chitin thô 

Do V. proteolyticus là vi khuẩn biển sống trong điều kiện nồng độ muối từ 3,1-3,8%, NaCl có thể ảnh hưởng đến 
hoạt tính chitinase. Do vậy NaCl được thêm vào dịch enzyme trong quá trình thủy phân ở các nồng độ khác nhau 
từ 1% đến 6%. Kết quả mức độ ảnh hưởng của nồng độ muối bổ sung được đánh giá bằng sự thay đổi nồng độ 
đường khử và hiệu suất thủy phân so với kết quả không bổ sung NaCl thể hiện ở Hình 2B.  

Kết quả Hình 2B thể hiện rằng, mặc dù chitinase sinh tổng hợp từ vi khuẩn biển V. proteolyticus B02 vẫn hoạt 
động tốt trong điều kiện có sự hiện diện nồng độ NaCl cao là 6%, tuy nhiên nồng độ đường khử và hiệu suất thủy 
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phân vẫn có xu hướng giảm khi nồng độ NaCl tăng (từ 47,45 % ở 0% NaCl giảm xuống còn 38,53% ở 5%). Tại 
0% NaCl được bổ sung, chúng tôi quan sát thấy hiện tượng tạp nhiễm làm giảm nồng độ đường khử xảy ra sau 
120h thủy phân (dữ liệu không hiển thị) và điều này không được phát hiện ở các mẫu bổ sung 3%, 4%, 5% và 
6% NaCl. Việc bổ sung NaCl trong quá trình thủy phân có thể ngăn chặn hoặc kìm hãm sự phát triển của các vi 
sinh vật, tạo điều kiện vô trùng cho quá trình thủy phân kéo dài (Rivera-Solís et al., 2023). Do đó 3% NaCl được 
bổ sung vào dịch thủy phân để giảm sự nhiễm tạp xảy ra trong quá trình thủy phân. 

Ảnh hƣởng của các phƣơng pháp tiền xử lý đến hiệu suất thủy phân 

Đặc tính của cơ chất sử dụng trong quá trình thủy phân là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu suất thủy phân 
cũng như sản phẩm tạo thành. Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của các loại cơ chất chitin khác nhau đến hiệu quả 
thủy phân. Kết quả thể hiện ở Hình 3. 

Kết quả hình 3 cho thấy mặc dù các điều kiện thủy phân đã được tối ưu cho α-chitin thô, tuy nhiên lượng đường 
khử thu được trên α-chitin thô vẫn nhỏ hơn trên β-chitin thô và chitin keo cụ thể là 3,8 g/L, 4,8 g/L và 5,8 g/L 

tương ứng. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với cấu trúc tinh thể rắn chắc hơn của α-chitin so với -chitin và phù 
hợp với các kết quả đã công bố (Muzzarelli, 1977). Chitin keo, một dạng tiền xử lý hóa học của α-chitin sử dụng 
nồng độ acid cao làm giảm số lượng liên kết hydro hoặc tương tác kỵ nước của cấu trúc tinh thể α-chitin, tạo điều 
kiện thuận lợi cho khả năng tiếp cận của chitinase với các liên kết glycoside (Cardozo  et al., 2019). Tuy nhiên 
quá trình chuyển đổi α-chitin về chitin keo tốn nhiều thời gian, công sức và sử dụng lượng lớn acid HCl nồng độ 
cao (Salas-Ovilla et al., 2019), điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Do đó các phương pháp 
tiển xử lý vật lý bằng siêu âm hay nhiệt được ưa thích hơn. 

Kết quả thủy phân các loại α-chitin được tiền xử lý vật lý cho thấy chỉ siêu âm chitin hay xử lý nhiệt 100
o
C trong 

20p không cải thiện đáng kể khả năng thủy phân chitin (HSTP tăng tương ứng từ 48% lên 51,98% và 52,68%). 
Phương pháp xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao hơn 121

o
C trong 20p hay siêu âm cùng enzyme cho HSTP tăng lên rõ 

rệt hơn (HSTP đạt 54,18% và 56,64% tương ứng). Guadalupe và đồng tác giả (2013) cũng nhận thấy hiệu quả 
thủy phân cao hơn khi siêu âm chitin trong 20p so với nguyên liệu không được xử lý trước khi thực hiện thủy 
phân bằng chitinase từ Lecanicillium lecanii  (Guadalupe et al., 2013). 

 

Hình 3. Ảnh hƣởng của phƣơng pháp tiền xử lý, loại chitin đến HSTP (A),  
kết quả xác định phổ sản phẩm thủy phân bằng TLC (B) 

SA: cho enzyme vào sau siêu âm mẫu chitin 15 phút x 4 lần; SA + E: cho chitin vào dịch enzyme rồi siêu âm 15 phút x 4 lần 

Sóng siêu âm tạo nhiều lỗ hổng, phá vỡ một phần liên kết hydro bên trong nguyên liệu, đồng thời làm chỉ số kết 
tinh của chitin giảm (Wang  et al., 2024). Các lỗ hổng tạo ra sẽ tạo điều kiện cho enzyme dễ xâm nhập sâu để 
tiếp xúc với cơ chất. Đặc biệt khi siêu âm có mặt cả enzyme, trong điều kiện cường độ thấp và tần số phù hợp, 
siêu âm tạo ra hiệu ứng tạo lỗ rỗng và dao động cơ học làm thay đổi cấu hình của enzyme để tăng tốc độ tiếp 
xúc giữa enzyme và cơ chất. Do đó, hoạt động sinh học của enzyme được thúc đẩy, đẩy quá trình thủy phân 
nhanh hơn so với phương pháp chỉ siêu âm nguyên liệu mà không có mặt enzyme (Huang et al., 2017). Kết quả 
này cũng được thể hiện rõ ở kết quả xác định phổ sản phẩm thủy phân hình 3B, khi thủy phân chitin không tiền 
xử lý tạo ra lượng đường đơn GlcNAc và đường đôi (GlcNAc)2 là tương đương nhau trong khi chitin được tiền xử 
lý trước với nhiệt và siêu âm kết hợp enzyme tạo ra được nhiều đường đơn hơn (thể hiện ở vạch đậm hơn). Ảnh 
hưởng tích cực của siêu âm cùng enzyme đến hiệu quả thủy phân chitin cũng đã được quan sát trong thí nghiệm 
của Đặng Thị Hường và Lê Thanh Hà (2019).  

Khảo sát ảnh hƣởng của thời gian thủy phân và khuấy trộn đến nồng độ đƣờng khử tạo thành 

Thực hiện thí nghiệm tại các điều kiện như sau: pH6, nhiệt độ 35
o
C, 3% NaCl, 1% cơ chất α-chitin. Lượng đường 

khử tạo thành được xác định sau mỗi 24h.  

263 



CÔNG NGHỆ HÓA SINH VÀ PROTEIN 

 

Hình 4. Ảnh hƣởng của thời gian thủy phân và việc khuấy trộn đến nồng độ đƣờng khử 

Kết quả cho thấy thủy phân kết hợp lắc cho hiệu quả thủy phân tăng nhanh hơn so với thủy phân tĩnh (Hình 4). 
Cụ thể, sau 72h thủy phân tại điều kiện lắc, nồng độ đường khử tạo thành đạt 4,96 g/L cao hơn ở điều kiện thủy 
phân tĩnh 1,35 lần. So với nghiên cứu của Rath năm 2002 về enzyme thô từ Burkholderia cepacia TU09 và B. 
licheniformis SK-1, HSTP 1% α-chitin thô đạt lần lượt là 54% và 40% sau 72h thì kết quả của chúng tôi là khả 
quan hơn (đạt 62,27% sau 72h)  (Pichyangkura  et al., 2002). Tuy nhiên, nồng độ đường khử bắt đầu tăng chậm 

từ sau 90h thủy phân đạt 5,47 g/L tương ứng với HSTP 68,69%.  Sự tăng chậm HSTP và nồng độ đường khử từ 
90h đến 120h có thể do sự ức chế ngược của sản phẩm cuối kèm theo sự suy giảm hoạt độ enzyme 
(Jamialahma et al., 2011). Như vậy sau quá trình tối ưu thủy phân, lượng đường khử thu được đạt 5,47 g/L chỉ 
thấp hơn không đáng kể so với thủy phân chitin keo 5,8 g/L.  

KẾT LUẬN 

Enzyme thô được sinh tổng hợp từ chủng Vibrio proteolyticus B02 có khả năng thủy phân α-chitin thô với sản 
phẩm tạo thành chủ yếu là đường đơn N-acetyl-d-glucosamine. Điều kiện thủy phân tối ưu thu được tại pH6, 
35

o
C, 1% cơ chất được trộn cùng với enzyme và thực hiện siêu âm gián đoạn 15 phút 4 lần ở 40

o
C, 3% NaCl 

được bổ sung, lắc 150rpm. Hiệu suất thủy phân đạt 68,69% sau 90h, tương ứng với lượng đường khử thu được 
là 5,47 g/L. Với các kết quả khảo sát thu được, nhận thấy hệ enzyme sinh tổng hợp từ chủng B02 có nhiều tiềm 
năng ứng dụng trong thủy phân α-chitin thô, tuy nhiên cần được nghiên cứu thêm để có thể xử lý được lượng 
chitin lớn hơn chuyển hóa thành lượng đường đơn cao hơn. 
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Salas-Ovilla R, Gálvez-López D, Vázquez-Ovando A, Salvador-Figueroa M, Rosas-Quijano R (2019). Isolation and identification 
of marine strains of Stenotrophomona maltophilia with high chitinolytic activity. PeerJ, 7: e6102. 
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INVESTIGATION HYDROLYSIS CONDITIONS FOR CRUDE α-CHITIN 
USING THE CHITINASE FROM Vibrio proteolyticus B02 STRAIN 

Vu Thi Kieu Oanh, Le Thanh Ha
*
 

School of Chemistry and Life Sciences, Hanoi University of Science and Technology 

SUMMARY 

Alpha chitin is a hard-to-decompose crystalline form of chitin with high concentrations in shrimp and crab shell 

wastes. Enzymatic conversion of α-chitin to soluble forms such as chitooligosaccharide (COS) and N-acetyl-D-

glucosamine (GlcNAc) reduces the environmental pollution problem and produces high bioactive compounds for 

various applications. In the presentudy, chitinases deliveried form Vibrio proteolyticus B02 were optimized for 

the reaction conditions on α-chitin hydrolysis into GlcNAc and (GlcNAc)2. The hydrolysis conditions included 

temperature, pH, chitin concentration, NaCl concentration, hydrolysis time and pre-tremeant conditions. 10 g/L 

of crude α-chitin containing 86.6% chitin was converted into 5.47 g/L GlcNAc and the hydrolysis efficiency 

reached up to 68.69% after 90 h of hydrolysis under optimal conditions. 

Keyword: α-chitin, chitinase, hydrolysis, Vibrio proteolyticus, marine bacteria. 
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